
Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

Birth rate, dead rate and natural growth rate of population

(%o)

2000 19,62 3,53 16,09

2001 19,60 3,65 15,95

2002 19,06 3,87 15,19

2003 18,40 3,83 14,56

2004 18,00 4,00 14,00

2005 17,40 4,93 12,47

2006 15,55 4,53 11,02

2007 16,79 5,46 11,33

2008 15,06 4,63 10,43

2009 15,80 7,50 8,30

2010 16,10 7,50 8,60

Tỷ lệ sinh                 

Birth rate

Tỷ lệ chết          

Dead rate

Tỷ lệ tăng tự nhiên    

Natural growth rate

10


